
Cây CNDN, cây ăn 

quả, hoa, cây DL (ha)

Tổng cộng

Tưới tiêu bằng 

động lực (Chủ 

động)

Tưới tiêu trọng 

lực ảnh hưởng 

thuỷ triều (Chủ 

động)

Tưới tiêu trọng lực 

kết hợp động lực hỗ 

trợ (Chủ động)

Tổng cộng

Tưới tiêu bằng 

động lực (Chủ 

động)

Tưới tiêu trọng lực 

ảnh hưởng thuỷ 

triều (Chủ động)

Tưới tiêu trọng 

lực kết hợp động 

lực hỗ trợ (Chủ 

động)

Trọng lực kết hợp 

động lực (Chủ động)
Tổng cộng

Động lực (Chủ 

động)

Trọng lực ảnh 

hưởng thủy 

triều (Chủ 

động)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Tổng diện tích được HT 3.174,23 1.559,66 1.158,00 367,18 34,48 879,95 467,69 217,28 194,98            19,30                  715,32       149,10       566,22        

Vụ chiêm  776,35 575,52 183,59 17,24 262,91 93,96 108,64 60,31                 

Vụ mùa  783,32 582,49 183,59 17,24 256,62 87,67 108,64 60,31                 

Vụ đông      360,42 286,06  74,36    

2 Mức thu (1000đ) 1.646,00 806,40 1.399,00 658,40 322,56 559,60            1.119,20             2.500,0      1.250,00     

3

Tổng KP được quyết 

toán từ nguồn hỗ trợ 

SPDV công ích thủy lợi 

năm 2021

3.839.666 2.250.417 1.906.085 296.094 48.238 487.123 307.927 70.086 109.110 21.601 1.080.525 372.750 707.775

Vụ chiêm 1.119.473 947.307 148.047 24.119 130.655 61.863 35.043 33.749    

Vụ mùa 1.130.944 958.778 148.047 24.119 126.514 57.722 35.043 33.749    

Vụ đông     229.954 188.342  41.612    

Trong đó:

I Huyện  Ý Yên

Tổng diện tích được HT 1.712,29 1.158,00 1.158,00   467,69 467,69    86,60         86,60          

Vụ chiêm 575,515 575,515 93,96 93,96

Vụ mùa 582,485 582,485 87,67 87,67

Vụ đông  286,06 286,06

Tổng KP được quyết 

toán từ nguồn hỗ trợ 

SPDV công ích thủy lợi 

năm 2021

2.430.512 1.906.085 1.906.085   307.927 307.927    216.500 216.500  

Vụ chiêm 947.307 947.307   61.863 61.863   

Vụ mùa 958.778 958.778   57.722 57.722   

Vụ đông     188.342 188.342   

II Huyện Xuân Trường

Tổng diện tích được HT 478,84 112,64  78,16 34,48 194,98   194,98            19,30                  151,92       62,50         89,42          

Nuôi trồng thủy sản (ha)

Phụ lục II

Lúa (ha)

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ DIỆN TÍCH VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI 

ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, HỢP TÁC DÙNG NƯỚC NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày       /11/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

Mạ, màu, CCN, CVĐ (ha)

TT Nội dung

Tổng diện tích 

được hỗ trợ 

(ha)



2

Cây CNDN, cây ăn 

quả, hoa, cây DL (ha)

Tổng cộng

Tưới tiêu bằng 

động lực (Chủ 

động)

Tưới tiêu trọng 

lực ảnh hưởng 

thuỷ triều (Chủ 

động)

Tưới tiêu trọng lực 

kết hợp động lực hỗ 

trợ (Chủ động)

Tổng cộng

Tưới tiêu bằng 

động lực (Chủ 

động)

Tưới tiêu trọng lực 

ảnh hưởng thuỷ 

triều (Chủ động)

Tưới tiêu trọng 

lực kết hợp động 

lực hỗ trợ (Chủ 

động)

Trọng lực kết hợp 

động lực (Chủ động)
Tổng cộng

Động lực (Chủ 

động)

Trọng lực ảnh 

hưởng thủy 

triều (Chủ 

động)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nuôi trồng thủy sản (ha)Lúa (ha) Mạ, màu, CCN, CVĐ (ha)

TT Nội dung

Tổng diện tích 

được hỗ trợ 

(ha)

Vụ chiêm 56,32  39,08 17,24 60,31   60,31              

Vụ mùa 56,32  39,08 17,24 60,31   60,31              

Vụ đông  74,36  74,36              

Tổng KP được quyết 

toán từ nguồn hỗ trợ 

SPDV công ích thủy lợi 

năm 2021

510.002 111.266  63.028 48.238 109.110   109.110 21.601 268.025 156.250 111.775

Vụ chiêm 55.633  31.514 24.119 33.749   33.749

Vụ mùa 55.633  31.514 24.119 33.749   33.749

Vụ đông     41.612   41.612

III Huyện Giao Thủy

Tổng diện tích được HT          

Vụ chiêm  

Vụ mùa  

Vụ đông  

Tổng KP được HT              

Vụ chiêm         

Vụ mùa        

Vụ đông         

IV Huyện Nghĩa Hưng

Tổng diện tích được HT 983,10 289,02  289,02  217,28  217,28  476,80        476,80        

Vụ chiêm 144,51  144,51  108,64  108,64  

Vụ mùa 144,51  144,51  108,64  108,64  

Vụ đông      

Tổng KP được quyết 

toán từ nguồn hỗ trợ 

SPDV công ích thủy lợi 

năm 2021

899.152 233.066  233.066  70.086  70.086   596.000  596.000

Vụ chiêm 116.533  116.533  35.043  35.043  

Vụ mùa 116.533  116.533  35.043  35.043  

Vụ đông         
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